                                                 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                              10/01/2019
THỜI KHOÁ BIỂU

 NĂM HỌC: 2018 – 2019
( TỪ TUẦN 19)
              TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                            THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 1 ( TỪ TUẦN 19)
                                          NĂM HỌC 2018 -2019
	Lớp
	Tiết
	Thứ  hai
	Thứ  ba
	Thứ  tư
	Thứ  năm
	Thứ  sáu

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	1A
	1
	Chào cờ 
	Đạo đức  
	Toán
	Luyện viết
	KNS
	TV-T(T)
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Toán
	Thể dục
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Toán 
	TV-T(T)
	Tiếng Anh  
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	GDNGLL
	  Tiếng Việt  
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	Luyện viết
	Toán 
	Tiếng Anh  
	Sinh hoạt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	
	Mĩ thuật
	
	Thủ công
	

	1B
	1
	Chào cờ
	Đạo đức 
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Toán 
	TV-T(T)
	Tiếng Anh  
	Tiến Việt
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Toán 
	GDNGLL 
	Toán
	Tiếng Việt
	KNS
	TV-T(T)
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Luyện viết
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	Luyện viết
	Mĩ thuật
	Toán 
	Thủ công
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	
	Tiếng Việt
	
	TV-T(T)
	
	Sinh hoạt
	

	1C
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TNXH
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Thủ công 
	GDNGLL 
	Toán 
	Thể dục
	Toán 
	Luyện viết
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	

	
	4
	KNS 
	
	Luyện viết
	
	Đạo đức
	
	Tiếng Anh   
	
	Sinh hoạt
	

	1D
	1
	Chào cờ
	GDNGLL 
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức 
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	Thủ công
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Toán 
	TV-T(T)
	Luyện viết
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Việt
	Thể dục
	Tiếng Anh
	TV-T(T)
	Toán 
	Luyện viết
	Tiếng Anh   
	Toán 
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Việt
	
	TNXH 
	
	KNS
	
	Âm nhạc
	
	Sinh hoạt
	

	
	
	
	

	1E
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Đạo đức  
	Tiếng Việt
	Toán
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Mĩ thuật
	Tiếng Việt
	Luyện viết
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Thủ công
	

	
	3
	Âm nhạc
	GDNGLL 
	TNXH  
	Thể dục
	KNS
	Luyện viết
	Toán 
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	

	
	4
	Tiếng Anh
	
	Tiếng Anh
	
	Toán
	
	TV-T(T)
	
	Sinh hoạt
	

	1G
	1
	Chào cờ
	Tiếng Việt
	Toán
	Thủ công
	Tiếng Việt
	KNS
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	BD Nhóm ĐT

	
	2
	Âm nhạc
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	GDNGLL
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	TV-T(T)
	Tiếng Việt
	

	
	3
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Tiếng Việt
	Luyện viết
	Toán 
	TV-T(T)
	Toán 
	Đạo đức 
	Toán 
	

	
	4
	  Mĩ thuật
	
	Tiếng Việt  
	
	L.Viết
	
	TNXH
	
	Sinh hoạt
	


         *GVCN dạy: 4 toán + 10 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 4 T-TV(t) + 1 TD  + 2 LV  + 1 TNXH+ 1 T-TV(t)    =  28 tiết
             (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; ; 2 T. Anh: cô Trang + 1 TC+ 1 KNS + 1 GDNGLL: cô V.Anh)                                   =  7 tiết                                                                                                                                                                                                                                                                 

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                          THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 2 ( TỪ TUẦN 19)
                                                                                       NĂM HỌC: 2018 – 2019
	Lớp
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	2A
	1
	Chào cờ
	Thể dục 
	GDNG LL 
	BD Nhóm ĐT
	Mĩ thuật
	Toán
	KNS 
	Toán
	Toán
	TNXH 

	
	2
	Toán
	L.Viết
	Toán
	
	Âm nhạc
	Tập đọc
	*Thủ công
	Chính tả
	TLV
	TV-T(t)

	
	3
	Tập đọc
	Chính tả
	Kể chuyện
	
	Tiếng Anh 
	LT&C
	Thể dục
	TV-T (t)
	Tập viết
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	*T- T.V (t)
	
	*L. viết 
	
	Tiếng Anh
	

	2B
	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	Âm nhạc
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Tiếng Anh 
	TNXH 

	
	2
	Toán 
	Kể chuyện
	GDNGLL
	
	Tiếng Anh 
	Thể dục
	KNS
	Chính tả
	Toán
	TV-T(t)

	
	3
	Tập đọc
	L.Viết
	Tập đọc
	
	*T- T.V (t)
	    LT&C
	*L. viết
	TV-T (t)
	TLV
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Mĩ thuật
	
	*Thủ công
	
	 Tập viết
	

	2C
	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	Tiếng Anh
	Thể dục 
	*Thủ công
	Toán
	Toán
	TNXH 

	
	2
	Toán 
	Kể chuyện
	Tập đọc
	
	*T- T.V (t)
	Toán
	*L. viết
	Chính tả
	Tiếng Anh
	TV-T(t)

	
	3
	Tập đọc
	L.Viết
	GDNG LL
	
	Mĩ thuật
	TV-T (t)
	KNS 
	    LT&C 
	TLV
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Âm nhạc
	
	Thể dục
	
	Tập viết
	

	2D
	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	*T- T.V (t)
	Toán
	*L. viết
	Toán
	Toán
	TNXH 

	
	2
	Toán 
	Kể chuyện
	Tập đọc
	
	Mĩ thuật
	TV-T (t)
	Thể dục
	Chính tả
	TLV
	TV-T(t)

	
	3
	Tập đọc
	L.Viết
	GDNGLL 
	
	Âm nhạc
	Thể dục
	*Thủ công
	    LT&C 
	Tiếng Anh
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Đạo đức
	
	Tiếng Anh
	
	KNS
	
	Tập viết
	

	2E
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán 
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Thủ công
	Toán
	Tiếng Anh  
	Toán
	TV-T(t)

	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Thể dục
	
	Tập đọc
	GDNGLL
	Thể dục
	Tiếng Anh 
	TLV
	Luyện viết

	
	3
	Tập đọc
	Mĩ thuật 
	Kể chuyện
	
	LT&C
	L.Viết
	Chính tả
	KNS
	Tập viết
	Sinh hoạt

	
	4
	Âm nhạc
	
	Đạo đức
	
	TV-T (t)
	
	TNXH
	
	TV-T(t)
	


     *GVCN dạy: 5 toán + 9 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 3 T-TV(t)  + 2 L. Viết  + 1 TNXH + 1 TC    = 27 tiết
      (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công; 1 KNS+ 1 GDNGLL: cô V.Anh ; 2 T. Anh: cô Trang; )      = 8 tiết
         TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                              THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 3 ( TỪ TUẦN 19)
                                                                                             NĂM HỌC: 2018 – 2019
	Lớp
	Tiết
	Thứ  hai
	Thứ  ba
	Thứ  tư
	Thứ  năm
	Thứ  sáu

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	3A
	1
	Chào cờ
	Toán
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 
	LT&C
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Âm nhạc 
	Toán

	
	2
	Tập đọc
	Chính tả
	Tập viết
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	KNS
	Chính tả
	
	Thể dục 
	TLV

	
	3
	Thể dục
	Thủ công 
	Đạo đức
	T-TV(t)
	Tập đọc
	Luyện viết
	TNXH 
	
	*TV- T(t)
	Sinh hoạt

	
	4
	KC
	
	TNXH
	
	Toán
	
	GDNGLL
	
	Mĩ thuật 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3B
	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Tiếng Anh 
	*KNS
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Thể dục
	Toán

	
	2
	Toán
	Đạo đức
	Toán
	Thể dục
	Thủ công 
	Luyện viết
	Chính tả
	
	Âm nhạc
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	TNXH 
	Tập đọc 
	Tiếng Anh
	LT&C
	TV- T(t)
	GDNGLL
	
	Mĩ thuật 
	Sinh hoạt

	
	4
	K.C
	
	Tập viết
	
	TNXH 
	
	Tiếng Anh
	
	*TV- T(t)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3C
	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Tập viết 
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Mĩ thuật
	Toán

	
	2
	Toán
	Đạo đức
	Tiếng Anh 
	Tiếng Anh
	LT&C
	TV- T(t)
	Tiếng Anh
	
	*TV- T(t)
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	TNXH 
	Tập đọc
	*KNS
	TNXH 
	Tiếng Anh
	Chính tả
	
	Thể dục
	Sinh hoạt

	
	4
	K C 
	
	GDNGLL 
	
	Thủ công
	
	Luyện viết
	
	Âm nhạc 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3D
	1
	Chào cờ
	Chính tả
	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	Chính tả
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	*TV- T(t)
	Toán

	
	2
	Toán
	Đạo đức
	Tập viết
	*KNS 
	Tập đọc
	Luyện viết
	LT&C 
	
	Mĩ thuật 
	TLV

	
	3
	Tập đọc
	TNXH 
	Tiếng Anh
	Thể dục
	Thủ công 
	TV- T(t)
	Tiếng Anh 
	
	Âm nhạc
	Sinh hoạt

	
	4
	K C
	
	Tiếng Anh 
	
	TNXH
	
	GDNGLL
	
	Thể dục
	


 *GVCN dạy: 5 toán + 8 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 1 GDNGLL + 2 T-TV(t)  + 1 KNS + 1 TC +2 TNXH+ 1L.Viết    =  27 tiết
 ( 1 MT: cô Lãng;  1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công;  4 T. Anh: cô Lĩnh, cô Ngọc )                                                                              =  8 tiết

      TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                              THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 4 ( TỪ TUẦN 19)
                                                                                           NĂM HỌC: 2018- 2019
	Lớp
	Tiết
	Thứ hai
	Thứ  ba
	Thứ  tư
	Thứ  năm
	Thứ  sáu

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	4A
	1
	Chào cờ 
	Chính tả
	Âm nhạc
	Toán
	Toán
	BD Nhóm ĐT


	Toán
	LT&C
	Toán 
	Địa lí

	
	2
	Thể dục
	Khoa học 
	Mĩ thuật
	LT&C
	Tập đọc
	
	Tin học
	L. viết
	TLV 
	T-TV(t)

	
	3
	Toán 
	GDNGLL
	* Kĩ thuật
	Tiếng Anh
	Thể dục 
	
	K.C
	KNS
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	4
	Tập đọc
	
	Tiếng Anh
	
	TLV
	
	Lịch sử
	
	Đạo đức
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4B
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Mĩ thuật
	Toán 
	Thể dục 
	BD Nhóm ĐT


	Tin học
	Thể dục 
	Toán
	TLV

	
	2
	Toán
	LT&C
	Âm nhạc
	GDNGLL
	Toán
	
	Toán
	Tiếng Anh
	LT&C
	L. viết

	
	3
	Tập đọc
	Đạo đức 
	Tiếng Anh
	Địa lí
	Tập đọc
	
	K.C 
	KNS
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	4
	Chính tả
	
	* Kĩ thuật
	
	TLV
	
	Lịch sử
	
	T-TV(t)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4C
	1
	Chào cờ
	Khoa học 
	* Kĩ thuật
	Toán 
	Toán
	BD Nhóm ĐT


	Toán
	Tiếng Anh
	Toán
	TLV 

	
	2
	Toán
	LT&C
	Tiếng Anh
	GDNGLL
	Thể dục
	
	K.C
	KNS
	LT&C
	L. viết

	
	3
	Tập đọc
	Đạo đức 
	Âm nhạc
	Địa lí
	Tập đọc
	
	Tin học 
	Thể dục 
	Khoa học
	Sinh hoạt

	
	4
	Chính tả
	
	Mĩ thuật
	
	TLV
	
	Lịch sử
	
	T-TV(t)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4D
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Tiếng Anh
	Toán 
	Toán
	BD Nhóm ĐT


	Toán 
	KNS
	Toán
	TLV

	
	2
	Toán
	LT&C
	* Kĩ thuật
	GDNGLL
	Tập đọc
	
	K.C
	Thể dục 


	LT&C
	L. viết

	
	3
	Tập đọc
	Đạo đức 
	Mĩ thuật
	Địa lí
	TLV
	
	Lịch sử
	Tiếng Anh 
	Khoa học 
	Sinh hoạt

	
	4
	Chính tả
	
	Âm nhạc
	
	Thể dục 
	
	Tin học 
	
	T-TV(t)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     *GVCN dạy: 5 toán + 8 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 2 KH + 1 LS + 1 ĐL   + 1 LV  +1 KT + 1 GDNG+ 1T-TV(t)    = 27 tiết
       (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công; 1 KNS: cô V.Anh; 2 T. Anh: cô Lĩnh; 1 tin học: thầy Giang                              = 8 tiết
     TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                     THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI 5 ( TỪ TUẦN 19)
                                                NĂM HỌC: 2018- 2019
	Lớp
	Tiết
	Thứ  hai
	Thứ  ba
	Thứ  tư
	Thứ  năm
	Thứ  sáu

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều

	5A
	1
	Chào cờ
	Tập đọc
	Thể dục 
	Khoa học
	Toán
	TLV
	Toán
	BD Nhóm ĐT


	Tiếng Anh
	Địa lí

	
	2
	Toán 
	Chính tả
	Toán
	Lịch sử
	Tập đọc
	KNS
	LT&C
	
	Toán
	Luyện viết 

	
	3
	Mĩ thuật
	T-TV(t) 
	LT&C
	Âm nhạc
	Tiếng Anh
	GDNGLL
	Đạo đức
	
	TLV
	Sinh hoạt

	
	4
	Thể dục
	
	K.C
	
	Kĩ thuật 
	
	Tiếng Anh 
	
	Khoa học
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5B
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Toán
	Luyện viết
	Toán
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Âm nhạc

	
	2
	Toán
	Lịch sử
	LT&C
	Tập đọc
	TLV
	Mĩ thuật
	Toán
	
	TLV
	Tiếng Anh

	
	3
	Tập đọc
	Đạo đức 
	Thể dục 
	GDNGLL
	Địa lí
	*KNS 
	LT&C
	
	Sinh hoạt
	Thể dục

	
	4
	Chính tả
	
	K.C 
	
	Kĩ thuật
	
	Khoa học
	
	Tiếng Anh
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5C
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Toán
	Luyện viết
	Toán
	Mĩ thuật
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Tiếng Anh

	
	2
	Toán
	Lịch sử
	LT&C
	Tập đọc
	TLV
	*KNS
	LT&C
	
	Tiếng Anh 
	Thể dục

	
	3
	Tập đọc
	Đạo đức 
	K.C
	GDNGLL
	Địa lí
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh
	
	TLV
	Âm nhạc 

	
	4
	Chính tả
	
	Thể dục
	
	Kĩ thuật
	
	Khoa học
	
	Sinh hoạt
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5D
	1
	Chào cờ
	Khoa học
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	*KNS
	Toán
	BD Nhóm ĐT
	Toán
	Thể dục

	
	2
	Toán
	Luyện viết
	Thể dục
	Lịch sử
	TLV
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh 
	
	TLV
	Âm nhạc 

	
	3
	Tập đọc
	Đạo đức
	LT&C
	GDNGLL
	Khoa học
	Mĩ thuật
	LT&C
	
	Tiếng Anh
	Tiếng Anh

	
	4
	Chính tả
	
	K.C
	
	Kĩ thuật
	
	Địa lí
	
	Sinh hoạt
	


 *GVCN dạy: 5 toán + 8 TV + 1 CC + 1 SHL + 1 ĐĐ + 3 BDĐT + 1 LS + 1 ĐL + 2 KH  + 1 LV + 1 GDNG + 1 KT+ 1 KNS   = 27 tiết
     (1 MT: cô Lãng; 1 ÂN: cô Hằng; 2 TD: thầy Công; 4 T. Anh: cô Lĩnh)                                                                                         = 8 tiết
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                                SỐ TIẾT CÁC MÔN HỌC VÀ HĐGD HKII
                                       NĂM HỌC: 2018 - 2019
	STT
	MÔN
	LỚP 1
	LỚP 2
	LỚP 3
	LỚP 4
	LỚP 5
	GHI CHÚ

	1
	Chào cờ + Sinh hoạt
	2
	2
	2
	2
	2
	

	2
	Toán
	4
	5
	5
	5
	5
	

	3
	Tiếng Việt
	10
	9
	8
	8
	8
	

	4
	TNXH (K-S-Đ)
	1
	1
	2
	4
	4
	

	5
	Đạo đức
	1
	1
	1
	1
	1
	

	6
	Thủ công/KT
	1
	1
	1
	1
	1
	

	7
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	

	8
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	

	9
	Thể dục
	1
	2
	2
	2
	2
	

	10
	Tiếng Anh
	2
	2
	4
	2
	4
	

	11
	Tin học
	0
	0
	0
	1
	0
	

	12
	T-TV(T)
	4
	3
	2
	1
	0
	

	13
	Luyện viết
	2
	2
	1
	1
	1
	

	14
	Bồi dưỡng đối tượng
	3
	3
	3
	3
	3
	

	15
	GDNGLL
	2
	1
	1
	1
	1
	

	16
	GDKNS
	1
	1
	1
	1
	1
	

	
	GVCN
	28 tiết
	27 tiết
	26 tiết
	27 tiết
	26 tiết
	

	
	GV chuyên, ít tiết
	7 tiết
	8 tiết
	9 tiết
	8 tiết
	9 tiết
	

	
	Tổng
	35 tiết
	35 tiết
	35 tiết
	35 tiết
	35 tiết
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                                    NĂM HỌC: 2018 - 2019
	STT
	GV


	CN lớp
	Thứ  hai
	Thứ  ba
	Thứ  tư
	Thứ năm
	Thứ sáu
	Số tiêt/ Tuần

	
	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	1
	Nguyệt
	1A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thoan
	1B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tú
	1C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thảo
	1D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5


	P.Oanh
	1E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Hảo
	1G
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	K. Anh
	2A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Ng. Oanh
	2B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Vân 
	2C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tươi
	2D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Vũ Hòa
	2E
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Mến 
	3A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Hoa 
	3B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Hào
	3C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	B.V.Anh
	3D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Chu Hòa
	4A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Tr.V.Anh 
	4B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Hoa
	4C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Ngàn
	4D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Liên 
	5A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Xuyến
	5B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Quyên
	5C
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Thêu
	5D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÁNG LIỆT                          LỊCH GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN TUẦN 19 

                                                                                            NĂM HỌC: 2018 - 2019    
	STT
	GV


	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Số tiêt/ Tuần

	
	
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	Sáng
	Chiều
	

	20
	Công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Lĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Lãng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Thuấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	tiết


Tổng hợp chung:

       - Tổng số lớp: 23lớp

       - Số tiết dạy 1 tuần: 35 tiết/tuần/lớp.

       - Tổng số tiết toàn trường: 35 x 23 = 805 tiết/ tuần.

THỜI 

KHOÁ

BIỂU

NĂM HỌC: 2018 – 2019
